
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

STT

Giới 

tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trường

1

HUỲNH TÂM AN

Nữ 29/9/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học An Sơn, An Điền , 

An Sơn , thị xã bến cát tỉnh Bình 

Dương 

2
LÊ GIA AN

Nam 9/11/2009 6, Thới Hòa

Trần Quốc Tuấn,Phường Mỹ Phước, 

TX Bến Cát,Bình Dương.

3
NGUYỄN NGỌC AN

Nam 15/10/2021 2, Thới Hòa

Duy Tân-Phường Thới Hòa-TX Bến 

Cát-Tỉnh Bình Dương

4
TO ĐỨC AN

Nam 16/9/2009 6, Thới Hòa

Trần Phú-Chánh Nghĩa-Thủ Dầu 

Một-Bình Dương

5
NGUYỄN THIỆN ÂN

Nam 28/9/2010 3, Mỹ Phước

Tiểu hoc an lợi xã Hòa lợi tinh bình 

dương

6
PHAN BÁ ÂN

Nam 28/7/2010 1, Thới Hòa

Trần quốc tuấn, phường mỹ phước, 

thị xã bến cát, tỉnh bình dương

7

BÙI TRÂM ANH

Nữ 8/10/2010 2, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa

Phường Thới Hòa.Thị xã Bến 

Cát.Tỉnh Bình Dương

8 HÀ NGỌC ANH Nữ 15/6/2007 1, Thới Hòa thới hoà

9

HỒ QUỲNH ANH

Nữ 20/9/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học DUy Tân-Phương 

Thới Hòa-Tx Bến Cat-Tỉnh Bình 

Dương

10
LÊ HUY HOÀNG ANH

Nam 23/11/2010 1, Thới Hòa

Tiểu học thới hoà.tx.bến cát.bình 

dương

11

LÊ THỊ VÂN ANH

Nữ 26/3/2007 1, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa - phường 

Thới Hòa - thị xã Bến Cát -tỉnh Bình 

Dương

12 NGUYỄN THỊ LAN ANH Nữ 24/10/2010 1, Thới Hòa Thới hòa bến cát bình dương

13
NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH

Nữ 6/4/2009 6, Thới Hòa

Trường tiểu  học Duy Tân - Thới 

Hoà - Bến Cát - Bình  Dương. 

14

NINH QUỲNH ANH

Nữ 4/1/2010 1, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại trường tiểu học Duy Tân-phường 

thới hoà-ta bến cát-tỉnh bình dương 

15

PHẠM QUỲNH ANH

Nữ 14/8/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà - Phường 

Thới Hoà -TX Bến Cát - Tỉnh Bình 

Dương 

16 TRỊNH THỊ QUỲNH ANH Nữ 5/1/2010 1, Thới Hòa

17 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 2/9/2009 6, Thới Hòa Cơ sở thới hoà 

18

NGUYỄN THỊ KHÁNH BĂNG

Nữ 18/1/2010 1, Thới Hòa

Tại trường tiểu học Tân Hòa 2 . Xã 

Tân Hòa a . Huyện Tân Hiệp . Tỉnh 

Kiên Giang

19
BÙI HOÀNG BẢO

Nam 1/4/2010 4, Mỹ Phước

Trường tiểu học Duy Tân

20

ĐÀO THẾ BẢO

Nam 18/1/2010 1, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại trường tiểu học Thới Hòa - 

phường Thới Hòa - thị xã Bến Cát - 

tỉnh Bình Dương.

21

NGUYỄN GIA BẢO

Nam 29/3/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học  Duy Tân , xã Thới 

Hòa, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương

22 TẠ TRẦN GIA BẢO Nam 25/11/2010 2, Thới Hòa Trường tiểu học Thới Hòa

23
THÁI GIA BẢO

Nam 13/4/2010 1, Thới Hòa

Duy Tân-Thới Hoà-Bến Cát-Bình 

Dương
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tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

24
TRẦN QUANG BÌNH

Nam 8/11/2010 1, Thới Hòa

 trường tiểu học DUY TÂN  . P thới  

hoà. Tx bến cát . T bình dương

25
NGUYỄN PHAN BẢO CHÂU

Nữ 15/12/2010 1, Thới Hòa

TRƯỜNG TIỂU HỌC DUY TÂN, 

P.Thới Hoà,Bến Cát,Bình Dương

26 BÙI THỊ KIM CHI Nữ 2/3/2009 4, Mỹ Phước Thới Hòa-Bến Cát-BìnhDương

27

NGUYỄN CHÍ CƯỜNG

Nam 9/1/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hoà - phường 

Thới Hoà-TX Bến Cát- tỉnh Bình 

Dương

28 NGUYỄN QUỐC ĐẠI Nam 20/6/2010 1, Thới Hòa Tiểu học Duy Tân , Mỹ phước 1

29 VŨ HOÀNG DANH Nam 24/10/2010 2, Thới Hòa

30
LÊ QUANG ĐỊNH

Nam 16/1/2009 4, Mỹ phước

Trường Tiểu học Mỹ Phước , 

Phường Thới Hòa, Tỉnh Bình Dương 

31

DƯƠNG THÀNH ĐÔ

Nam 29/6/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa ,phường 

thới hòa, thị xã Bến Cát , Tỉnh Bình 

Dương

32

NGUYỄN ANH ĐỨC

Nam 18/3/2010 4, Mỹ phước

Trường tiểu học Võ Thị Sáu. P Mỹ 

Phước . Thị Xã Bến Cát. tỉnh Bình 

Dương

33
NGUYỄN MINH ĐỨC

Nam 1/12/2010 3, Mỹ phước

Trường Tiểu Học Thới Hòa _bến Cát 

_Bình Dương 

34

ĐỖ MINH DŨNG

Nam 28/7/2010 2, Thới Hòa

tiểu học duy tân

phường Thới Hòa

thị xã bến cát tỉnh bình dương

35
NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG

Nam 26/5/2010 6, Thới Hòa

Tiểu học thới hòa thị xã bến cát bình 

dương 

36

LÃ KHƯƠNG DUY

Nam 6/11/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học mỹ phước, phường 

mỹ phước thị xã bến cát tỉnh Bình 

Dương

37 LE NGOC PHUONG DUY Nữ 9/11/2010 4, Tân Định Thới hoà bến cat bình dương

38
NGUYỄN TẤN DUY

Nam 19/2/2010 1, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa, P.Thới Hòa, TX 

Bến cát, Tỉnh Bình Dương

39

ĐINH HOÀNG KỲ DUYÊN

Nữ 30/8/2010 2, Thới Hòa

Đã hoàn thành việc học tại trường 

tiểu học THỚI HÒA_ Phường THỚI 

HÒA_BẾN CÁT_BÌNH DƯƠNG.

40 TRỊNH THỊ HÀ GIANG Nữ 16/1/2010 6, Thới Hòa

41 KHA BẢO KHÁNH HÀ Nữ 19/12/2010 1, Thới Hòa Trường TH Trần Quốc Tuấn

42

ĐINH THỊ THANH HẰNG

Nữ 8/9/2010 6, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại trường tiểu học Thới Hòa, 

Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, 

Tỉnh Bình Dương 

43 NGUYỄN MINH HẰNG Nữ 1/5/2010 1, Thới Hòa Phú Mỹ

44
NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG

Nữ 20/2/2010 1, Thới Hòa

Tiểu học Thới hoà xã bến cát phường 

Thới hoà tỉnh bình dương

45
HỨA GIA HÀO

Nam 3/12/2010 2, Thới Hòa

Thới hòa p thới hòa bến cát bình 

dương

46 VÕ TRÍ HÀO Nam 25/3/2010 6, Thới Hòa

47 NGUYỄN CHÍ HẬU Nam 1/1/2010 2, Thới Hòa Thới Hoà

48 LÊ ĐỨC HOÀNG Nam 8/10/2010 2, Thới Hòa Thới Hòa-Bến Cát-Bình Dương

49 VƯƠNG NGUYỄN THANH HOÀNG Nam 2/6/2007 4, Mỹ phước 0/1/1900

50
LÊ MẠNH HÙNG

Nam 3/3/2008 6, Thới Hòa

Trường tiểu học duy tân-phường thới 

hòa huyện-tỉnh bình dương

51
LÊ SỸ HUY

Nam 22/9/2009 3, Mỹ phước

Trường tiểu học TÂN ĐỊNH .BẾN 

CÁT BÌNH DƯƠNG
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52
NGUYỄN GIA HUY

Nam 28/11/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa, Bến Cát 

tỉnh Bình Dương

53
TRẦN NHẬT HUY

Nam 29/4/2010 2, Thới Hòa

tiểu học Thới Hoà. phường Thới 

Hoà. thị xã Bến cát. tỉnh Bình Dương

54 VŨ ĐỨC HUY Nam 8/1/2010 2, Thới Hòa

55

CHÂU MINH KHA

Nam 21/9/2010 6, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới 

Hoà—Phường Thới Hoà-TX Bến 

Cát- Bình Dương 

56
LÊ TUẤN KHẢI

Nam 25/5/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học. Sơn Hà. Sơn Hòa. 

Phú Yên

57 NGUYỄN DUY KHẢI Nam 2/1/2010 1, Thới Hòa Trường tiểu học thới hoà

58 NGUYỄN ĐOÀN VÕ KHANG Nam 17/6/2010 2, Thới Hòa Thới Hòa _ Bến Cát _ Bình Dương

59
HUỲNH NHẬT ANH KHOA

Nam 28/4/2010 6, Thới Hòa

Trần quốc tuấn phường mỹ phước thị 

xã bến cát tỉnh bình dương 

60

LÊ BÙI MINH KHOA

Nam 4/3/2010 1, Thới Hòa

Tiểu học thới hòa, phường thới hòa, 

bến cát, bình dương 

61
MAI NGUYÊN KHÔI

Nam 29/6/2011 3, Tân Định

thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình 

dương

62
NGUYỄN TUẤN KIỆT

Nam 4/9/2010 6, Thới Hòa

Duy Tân , phường Thới Hòa , Bến 

Cát , Binh Dương

63 TRẦN THỊ THANH LAM Nữ 2/7/2010 1, Thới Hòa

64
ĐÀO HÀ LINH

Nữ 6/6/2010 1, Thới Hòa

Thới Hoà - Thới Hoà - Bến Cát - 

Bình Dương 

65
NGUYỄN NGỌC DIỆU LINH

Nữ 1/7/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiêu Thới Hòa . Thới Hòa 

.Bến Cát .Bình Dương

66

NGUYỄN THỊ MAI LINH

Nữ 3/1/2010 4, Mỹ Phước

Trường tiểu học Duy Tân, Phường 

Thới Hoà,Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương

67
NGUYEN THI NGOC LINH

Nữ 26/12/2010 6, Thới Hòa

thới hoà phường thới hoà tx bến cát 

tỉnh bình dương

68 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 5/2/2010 1, Thới Hòa Thới Hoà

69

TRẦN NGUYỄN VĂN MINH

Nam 12/10/2009 6, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa - Phường 

Thới Hòa - Thị xã Bến Cát - Tỉnh 

Bình Dương

70 MÔNG THI THẢO MY Nữ 28/6/2010 6, Thới Hòa THCS Thới Hòa

71

NGUYỄN ĐỖ BẢO NAM

Nam 17/4/2010 1, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại trường tiểu học thới hòa phường 

thới hào thị xã bến cát tỉnh bình 

dương

72
TRẦN PHƯƠNG KIỀU NGÂN

Nữ 3/12/2010 5, Mỹ Phước 

Trường tiêu học thới hoà -TX Bc-

Bình dương

73

NGUYỄN NGỌC GIA NGHI

Nữ 19/11/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa  ,Phường 

Thới Hòa Thị xã Bến Cát tỉnh Bình 

Dương.

74
NGUYỄN TRÍ NGHĨA

Nam 26/9/2010 6, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hoà - phường 

Thới Hoà - tx Bến Cát - Bình Dương

75 HUỲNH NHƯ NGỌC Nữ 30/4/2010 2, Thới Hòa Thới Hòa

76

NGUYỄN THỊ NGỌC NGUYÊN

Nữ 15/1/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa , phường 

Thới Hòa , thị xã bến cát , tỉnh Bình 

Dương

77

BÙI YẾN NHI

Nữ 17/6/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa,Phường 

Thới Hòa,Thị xã Bến Cát,Tỉnh Bình 

Dương 
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78

DƯƠNG YẾN NHI

Nữ 12/4/2010 1, Thới Hòa

Trường trung học cơ sở Đặng Trần 

Côn- phường Tân Quý- Quận: Tân 

Phú- TPHCM 

79

NGUYỄN HUỲNH YẾN NHI

Nữ 24/2/2010 1, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình trung 

học cơ sở  phúc lộc . Xã thuần thiện . 

Huyện can lộc . Tỉnh hà tĩnh 

80

NGUYÊN THI YẾN NHI

Nữ 11/3/2010 6, Thới Hòa

Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại trường tiểu học Duy Tân -Xã 

(Phường) Thới Hòa - Huyện (TX, 

TP) Bến Cát - Tỉnh (TP) Bình 

Dương.

81 TRẦN NGUYỄN YẾN NHI Nữ 20/1/2010 1, Thới Hòa Thơi hoa  bến cát bình dương

82

NGUYỄN HOÀI NHIÊN

Nữ 16/10/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu học Định Phước. 

Phường Tân Định. Tx Bến Cát. Tỉnh 

Bính Dương

83 VÕ TÂM NHƯ Nữ 27/3/2010 1, Thới Hòa

84 NGUYỄN HOÀNG PHÁT Nam 11/7/2009 6, Thới Hòa Thới Hòa bến cát Bình Dương

85

NGUYỄN HỮU PHÁT

Nam 18/8/2010 2, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa. phường 

thới hòa thị xã bến cát tỉnh bình 

dương

86 VŨ HOÀNG GIA PHÁT Nam 14/11/2010 1, Thới Hòa

87 VÕ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG PHI Nam 11/6/2010 2, Thới Hòa

88

LÊ HOÀNG PHÚC

Nam 16/2/2010 6, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hoà - 

Phường Thới Hoà - Thị Xã Bến Cát - 

Tỉnh Bình Dương

89
NGUYỄN SỸ PHÚC

Nam 30/6/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa- Phường 

Thới Hòa- Bến Cat-Bình Dương

90 PHAN BÌNH PHƯƠNG Nam 22/8/2010 1, Thới Hòa Thới hòa .bến cát .bình dương

91

DƯƠNG PHẠM MINH QUÂN

Nam 20/1/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu Học Thới Hòa phường 

Thới Hòa thị xã Bến Cát tỉnh Bình 

Dương 

92
HỒ MINH QUÂN

Nam 19/2/2010 6, Thới Hòa

KIM ĐỒNG.phường Hiệp An.thị xã 

THỦ DẦU MỘT.tỉnh BÌNH 

DƯƠNG 

93

PHẠM MINH QUÂN

Nam 7/4/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa , phường 

Thới Hòa , thị xã Bến Cát , tỉnh Bình 

Dương 

94
TRẦN VĂN QUÂN

Nam 1/8/2010

7, Chánh Phú 

Hòa 0/1/1900

95
HOÀNG NHẬT QUANG

Nam 14/11/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học thới hòa ,bến cát 

bình dương

96

PHẠM NGỌC THÙY QUYÊN

Nữ 25/3/2010 1, Thới Hòa

Tiểu học Thới Hòa- phường Thới 

Hòa - Thị xã Bến Cát- tỉnh Bình 

Dương7

97
NGUYỄN THỊ QUỲNH

Nữ 27/7/2010 3, Mỹ phước

Trường tiểu học thành lợi_xa thành 

lợi_huyen vụ bản_tỉnh nam định

98

NGUYỄN HỮU TÀI

Nam 18/1/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hòa - Xã 

Thới Hòa - Thị xã Bến Cát - Tỉnh 

Bình Dương 

99

NGUYỄN MINH TÂM

Nam 12/10/2010 6, Thới Hòa

Trương tiêu hoc Tran Quốc Tuấn 

,phương  My Phuoc, thi xa Ben 

Cat,TP Binh Duong

100 NGUYỄN SỸ CHIẾN THẮNG Nam 16/3/2010 1, Thới Hòa Thoi hoa ben cat binh duong

101 NGUYỄN TOÀN THẮNG Nam 8/3/2009 6, Thới Hòa Duy Tân

102 NGUYỄN TẤN THÀNH Nam 13/2/2010 1, Thới Hòa Hà Phong Hà Trung Thanh Hoá

103 VĂN PHÚ HÀNH THIỆN Nam 5/2/2010 2, Thới Hòa

104 HUỲNH NGUYỄN ANH THƯ Nữ 4/1/2010 6, Thới Hòa Thới hoà-bến cát-bình dương
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105
LÊ VŨ MINH THƯ

Nữ 11/6/2010 1, Thới Hòa

Thới hòa thi ca bến cát tỉnh bình 

dương 

106 NGUYỄN PHAN ANH THƯ Nữ 12/8/2010 2, Thới Hòa Trường tiểu học Duy Tân

107 VÕ THIÊN THUẬN Nam 29/5/2010 1, Thới Hòa

108
TĂNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Nữ 11/7/2009 2, Thới Hòa

Trường tiểu học Tân Lộc Lộc ha bên 

cát bình dương 

109

NGUYỄN THỊ NGỌC THUỶ

Nữ 4/3/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học Duy Tân-phường 

thới hoà_ thị xã bến cát_tỉnh bình 

dương

110
NGUYỄN HUY TOÀN

Nam 12/5/2010 6, Thới Hòa

Duy Tân-Thới Hòa-Bến Cát-Bình 

Dương

111 NGUYỄN PHÚC TOÀN Nam 5/4/2009 2, Thới Hòa   

112
BÙI NGỌC BẢO TRÂM

Nữ 13/8/2010 2, Thới Hòa

Tiểu Học Thới Hòa. tx Bến cát.tp 

Bình Dương

113
CHÂU MŨI TRÂM

Nữ 25/3/2010 4, Tân phú

Trường tiểu học thới hòa_phuong 

thói hòa.tx bến cát.tĩnh bình duong

114
LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN

Nữ 18/12/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà, p. Thới 

Hoà, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Đuong

115
PHẠM THỊ HUỲNH TRẦN

Nữ 2/12/2010 6, Thới Hòa

Tiểu học Khánh Bình phuòng khánh 

binh,TX Tân uyên ,Tỉnh Bình Dương

116
HÀ NGỌC PHƯƠNG TRANG

Nữ 23/6/2010 6, Thới Hòa

Thới Hòa,tx Bến Cát,tỉnh Bình 

Dương 

117

PHAM THI HUYÊN TRANG

Nữ 18/10/2010 1, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hoà, phường 

Thới Hoà, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

118
NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Nữ 5/9/2021 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa . Phường 

Thới Hòa . Tx Bến Cát . Bình Dương

119 TRẦN QUỐC TRINH Nam 29/4/2010 2, Thới Hòa

120 NGUYỄN HUỲNH THANH TRÚC Nữ 16/12/2010 6, Thới Hòa Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương 

121 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÚC Nữ 27/5/2010 4, Mỹ phước Thới hoà bến cát bình dương

122 TRẦN THANH TRÚC Nữ 17/8/2010 1, Thới Hòa

123 VŨ HOÀNG THIÊN TRÚC Nữ 20/6/2010 6, Thới Hòa

124 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG Nam 18/7/2010 4, Tân Định P. Tân Định, tx.bến Cát, Bình Dương 

125
HÀ ANH TUẤN

Nam 10/3/2010 6, Thới Hòa

Trường Tiểu học Thới Hoà , Thị xã 

Bến Cát , Tỉnh Bình Dương 

126
NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

Nữ 16/4/2010 2, Thới Hòa

Thới Hoà -Thới Hoà -Bến Cát -Bình 

Dương 

127
ĐỖ THI PHƯƠNG UYÊN

Nữ 1/10/2010 2, Thới Hòa

Trường TH thới hoà , p thới hoà, Tx 

bến cát, t bình dương 

128
NGUYỄN THANH VÂN

Nữ 1/5/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa . Phường 

Thới Hòa Bến cát Tỉnh Bình Dương

129

DUONG QUOC VIET

Nam 22/4/2010 1, Thới Hòa

 Đã hoàn thành chương trình tiểu học 

tại.Trường tiểu học Thới 

Hòa.phường Thới Hòa.Huyện Bến. 

Cát. TỉnhBình Dương

130

TRAN CONG VIET

Nam 4/5/2010 6, Thới Hòa

Trường Tiểu học thới phong.xã tạ an 

khương Đông,huyện đầm dơi.tỉnh cà 

mau

131

NGÔ ANH VIỆT

Nam 8/1/2010 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hoà, Phường 

Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, Bình 

Dương

132 VŨ ĐỨC VIỆT Nam 25/10/2010 2, Mỹ Phước

133
HUỲNH THẾ VINH

Nam 24/8/2009 1, Thới Hòa

Trường tiểu học Mỹ Phước, Tx Bến 

cát, tỉnh bình dương



STT

Giới 

tính Ngày sinh Địa chỉ Học sinh trườngHọ và tên học sinh

134
TA QUANG VINH

Nam 23/9/2010 1, Thới Hòa

Duy Tân,Thới Hoà,Bến Cát,Bình 

Dương

135

ĐÀO PHƯƠNG VY

Nữ 8/10/2010 6, Thới Hòa

Tại Trường tiểu học thới hoà bến cát 

Bình Dương phường thới hoà tỉnh 

Bình Dương

136
ĐỖ NGỌC TƯỜNG VY

Nữ 11/12/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa, phường 

thới hoà, tx bến cát, tỉnh  binh dương 

137
DƯƠNG NGỌC TƯỜNG VY

Nữ 11/7/2010 6, Thới Hòa

Tiểu học thới hoà thị xã bến cát tỉnh 

bình dương 

138

HỒ THI KHÁNH VY

Nữ 22/9/2010 6, Thới Hòa

Trường tiểu học Thới Hòa , Phường 

Thới Hòa , thị xã Bến Cát , tỉnh Bình 

Dương

139
HỒ THỊ KHÁNH VY

Nữ 22/9/2010 6, Thới Hòa

Thới Hoà, Thị xã Bến Cát Tỉnh Bình 

Dương

140
NGUYỄN NGỌC VY

Nữ 6/7/2010 6, Thới Hòa

Duy Tân-Thới Hoà-Bến Cát-Bình 

Dương

141
TĂNG THỊ TƯỜNG VY

Nữ 25/7/2021 1, Thới Hòa

Mỹ Phước ,phường thới 

hoà,(TX)Bến cát tỉnh bình dương 

142 VÕ THỊ TƯỜNG VY Nữ 9/11/2010 2, Thới Hòa

143 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Nữ 4/8/2009 4, Tân Định Thới Hòa . bến cát. Bình Dương


